
Creon 25000

1. Thành phần
Thành phần: Mỗi viên nang Creon 25000 có chứa hoạt chất chính là
Pancreatin được sản xuất từ tụy lợn với hàm lượng 300mg, tương đương với:
 Men Lipase với 25000 đơn vị Ph.Eur.
 Men Amylase với 18000 đơn vị Ph.Eur.
 Men Protease với 1000 đơn vị Ph.Eur.
 Bên cạnh đó còn có các tá dược không phải thuốc như nhân vi cầu, bao vi

cầu, nang chứa Sắt oxyd (E172), Titan oxyd (E171), Nath lauryl sulphat,
Gelatin.

Dạng bào chế: Viên nang chứa pellet bao tan trong ruột.

2. Tác dụng - Chỉ định của thuốc Creon 25000
Tác dụng của thuốc Creon 25000
Thuốc Creon 25000 chứa thành phần chính là Pancreatin được sản xuất từ tuỵ
lợn hay bò, cung cấp cho cơ thể các enzyme tiêu hóa như Amylase, Lipase và
Protease. Từ đó giúp tăng cường tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng cho
cơ thể, đặc biệt trong các trường hợp tiêu hóa kém, cụ thể như sau:
Amylase là enzyme tiêu hóa thường có trong nước bọt và ruột. Nó có vai trò là
men tiêu hoá, là chất xúc tác, tạo điều kiện thuận lợi để tiêu hoá và hấp thu
dưỡng chất tốt nhất ở ruột non.
Lipase là men tiêu hóa chủ yếu do tuyến tụy sản xuất, nó tham gia xúc tác cho
quá trình chuyển hóa lipid thành Glycerol và acid béo. Lipase hoạt động theo
cơ chế phân cắt các chất béo thành những phần nhỏ hơn. Thức ăn chứa chất
béo khi qua dạ dày vào ruột được tiêu hóa và cắt nhỏ thành các đoạn ngắn hơn



rồi thành các acid béo. Sau đó các acid béo này sẽ được vận chuyển trong các
hạt micelle đến tế bào biểu mô ruột non và hấp thu tại đó.
Protease là enzyme tiêu hóa các protid. Thức ăn có chứa thành phần protid khi
đi qua dạ dày sẽ được phân cắt một lượng nhỏ. Khi thức ăn di chuyển xuống tá
tràng, các Protease được tiết ra từ tuỵ sẽ phân cắt các đoạn protein lớn thành
các đoạn nhỏ hơn và cuối cùng thành acid amin, sau đó được hấp thu qua tế
bào biểu mô thành ruột non rồi vào máu.
Khi cơ thể gặp phải vấn đề nào đó làm hạn chế sự tiết các men tiêu hóa, thức ăn
sẽ không được tiêu hoá một cách hoàn toàn. Điều này có thể dẫn đến khó tiêu,
đầy hơi, nôn mửa, có thể gây nên hiện tượng tiêu chảy, đi ngoài phân sống. Do
đó, việc bổ sung các loại men tiêu hóa là điều rất cần thiết.
Như vậy, thuốc Creon 25000 giúp hỗ trợ điều trị việc thiếu hụt men tiêu hoá,
giúp quá trình tiêu hoá và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.
Chỉ định của Creon 25000
Thuốc Creon 25000 được chỉ định dùng trong các trường hợp sau:
Người bị chứng đầy bụng, chậm tiêu do suy tuyến tụy ở một số bệnh như viêm
tụy, rối loạn gan, mật.
Viêm tụy cấp hoặc mạn tính, ung thư tuỵ.
Phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ tụy, dạ dày.
Thiểu năng tụy ngoại tiết ở trẻ em và người lớn.
Tắc ống tụy hoặc ống mật chủ (như do khối u tân sinh).
Hội chứng Shwachman-Diamond (một dạng rối loạn di truyền hiếm gặp).

3. Liều dùng - Cách dùng thuốc Creon 25000
Liều dùng thuốc Creon 25000
Liều dùng của thuốc phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi cá nhân và mức độ nặng
của bệnh cũng như thành phần của thức ăn.
Đối với người bệnh xơ nang
Trẻ em dưới 4 tuổi: Dùng 1000 đơn vị enzym Lipase/kg/bữa ăn.
Trẻ trên 4 tuổi: Dùng 500 đơn vị enzym Lipase/kg/bữa ăn.
Liều thường dùng là 10000 đơn vị Lipase/kg cân nặng/ngày.
Đối với người thiếu hụt enzym tiêu hoá tiết ra từ tụy ngoại tiết
Dùng 25000-80000 đơn vị Lipase ở bữa ăn chính và một nửa liều này cho bữa
ăn nhẹ.
Điều chỉnh liều cho phù hợp với mức độ bệnh và chế độ dinh dưỡng.
Cách sử dụng thuốc Creon 25000
Thuốc được bào chế dạng viên nang có pellet bao tan trong ruột, vì vậy không
nhai, nghiền nát hay ngậm tan mà uống nguyên viên thuốc với một lượng nước
vừa đủ.
Nên dùng thuốc Creon 25000 trong hoặc ngay sau ăn để đạt hiệu quả tốt nhất.



Khi việc uống thuốc gặp khó khăn với trẻ nhỏ, người già, có thể mở ra vỏ nang
và uống các hạt vi nang bằng cách đổ các vi nang vào lượng nhỏ thức ăn mềm
có tính acid (pH<5.5), nước cam, nước táo và uống ngay không nên để lâu.
Điều quan trọng là luôn đảm bảo uống đủ nước, đặc biệt là trong những giai
đoạn mất dịch tăng. Uống không đủ nước có thể làm táo bón nặng thêm.

4. Chống chỉ định
Không dùng thuốc Creon 25000 trong các trường hợp người mẫn cảm với bất
kỳ thành phần nào của thuốc.

5. Tác dụng phụ
Các tác dụng không mong muốn có thể xảy ra khi dùng thuốc Creon 25000 bao
gồm:
Rất thường gặp: Người dùng có thể bị đau bụng.
Thường gặp: Buồn nôn, nôn, táo bón, đầy bụng bất thường (căng phồng), tiêu
chảy.
Ít gặp: Phát ban, nổi mẩn.
Sử dụng liều cao gây xơ kết đại tràng (hẹp thành ruột kết).
Thông báo ngay cho bác sĩ, dược sĩ các tác dụng không mong muốn xảy ra khi
bạn sử dụng thuốc để có chỉ dẫn dùng thuốc an toàn, hiệu quả.

6. Tương tác
Hiện tại chưa có báo cáo chính xác về tương tác của thuốc Creon 25000 với các
thuốc khác hoặc các loại thức ăn và đồ uống.
Tuy nhiên, bạn nên thông báo cho bác sĩ và dược sĩ biết những thuốc, Vitamin,
và các thực phẩm chức năng mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng để nhận
được sự chỉ dẫn dùng thuốc an toàn và hiệu quả.

7. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản
Lưu ý và thận trọng
Dùng liều cao thuốc Creon 25000 có thể gây nên bệnh xơ kết đại tràng (hẹp
thành ruột kết).
Thận trọng với những bệnh nhân có suy gan, thận.
Thận trọng đối với người cao tuổi vì chức năng tiêu hóa đã bị giảm sút, có thể
làm trầm trọng thêm tác dụng không mong muốn của thuốc, đặc biệt là tình
trạng đau bụng, tiêu chảy có thể dẫn đến những nguy hiểm cho người cao tuổi.
Khuyến cáo cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú
Phụ nữ có thai: Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc trên phụ nữ
mang thai. Do đó nên thận trọng khi sử dụng thuốc, tham khảo ý kiến bác sĩ,
dược sĩ trước khi dùng.



Bà mẹ cho con bú: Chưa có nghiên cứu khẳng định thuốc có khả năng bài tiết
qua sữa mẹ hay không. Do đó các bà mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước
khi sử dụng thuốc.
Xử trí khi quá liều
Làm gì khi dùng quá liều?
Khi dùng quá liều thuốc tăng có thể gây tăng acid uric niệu và acid uric máu,
gây đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy,... Hãy liên hệ ngay với bác sĩ, dược sĩ
có chuyên môn hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn xử trí kịp thời.
Làm gì khi quên một liều?
Nếu bạn quên 1 liều, hãy dùng càng sớm càng tốt. Nếu gần với liều kế tiếp, bỏ
qua liều quên và dùng liều tiếp theo, không được uống bù gây tình trạng quá
liều.
Bảo quản
Để xa tầm tay trẻ em.
Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30⁰C.

10. Tài liệu tham khảo:
Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Dược Thư Quốc Gia Việt Nam








